
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phạm Thị Thu x 241253787 08/12/2011 CA Đắk Lắk Đạt Cty Viet Ideas

2 Lê Thị Hải Châu x 285301209 23/3/2007 CA Bình Phước Đạt 

3 Nguyễn Trúc Anh Tuấn x 264364449 26/6/2007 CA Ninh Thuận Đạt 

4 Sỳ Anh Minh x 024025928 14/7/2009 CA TP. HCM Đạt 
Cty Minh Anh 

Phát

5 Lê Hùng Dũng x 340654473 21/9/2011 CA Đồng Tháp Không đạt

6 Lê Quyết Thắng x 352510732 18/9/2014  CA An Giang Đạt 

7 Ngô Văn Nghĩa Em x 334515317 22/7/2005  CA Trà Vinh Không đạt

8 Nguyễn Thành Luân x 351596385 13/6/2012 CA An Giang Đạt 

9 Lê Trần Trúc Vy x 341677146 27/7/2009 CA Đồng Tháp Đạt 

10 Nguyễn Hồng Phúc x 362200828 18/3/2005 CA Cần Thơ Đạt 
CN Quận 5-  Cty 

Sasin

11 Đặng Cao Thắng x 362258036 11/8/2006 CA Cần Thơ Đạt 

12 Lê Minh Đông x 312221974 03/11/2009 CA Tiền Giang Đạt 

13 Nguyễn Trần Tuấn Anh x 250616765 26/1/2002  CA Lâm Đồng Đạt Cty Korefood 

14 Đỗ Đình Du x 025036469 14/10/2008 CA TP. HCM Không đạt Cty Hà My

15 Lê Thị Hường x 025036470 14/10/2008 CA TP. HCM Không đạt

16 Đỗ Đình Giáp x 025688866 27/12/2012 CA TP. HCM Đạt 

17 Lê Viết Kỳ x 272583315 18/12/2012 CA Đồng Nai Đạt Cty Sen Xanh

18 Bùi Văn Công x 173170134 06/7/2012 CA Thanh Hóa Đạt 

19 Hồ Văn Phước x 312270874 31/7/2010  CA Tiền Giang Đạt 

20 Trần Thị Lan x 183964412 03/8/2009 CA Hà Tĩnh Đạt Cá nhân

21 Tô Kim Thuận x 023690068 06/12/2013 CA TP. HCM Không đạt Cty Việt Phước 

22 Nguyễn Văn Thắng x 020680532 18/6/2007 CA TP. HCM Đạt Cty Tân Hải Hòa

23 Trần Thanh Bình x
09306500005

1
17/8/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt Cty BB &CC

24 Nguyễn Thị Kiều Diễm x
09218800118

7
03/10/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

25 Lê Thanh Tú x 352555973 17/8/2015 CA An Giang Không đạt

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
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26 Trịnh Thị Cẩm Hồng x 301530719 24/6/2010 CA Long An Đạt 

27 Nguyễn Minh Trí x 301588835 09/2/2012 CA Long An Đạt 

28 Trần Tuấn Anh x 301596317 14/6/2013 CA Long An Đạt 

29 Trần Anh Khôi x 023415643 25/1/2005 CA TP. HCM Đạt Cty Cát Nhi

30 Lê Thị Hương x 025783832 13/12/2013 CA TP. HCM Đạt 

31 Phạm Công Tùng x 174566341 05/11/2013 CA Thanh Hóa Đạt 

32 Võ Thị Phương Thảo x 023302457 03/9/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Võ Bảo

33 Nguyễn Thu Ngân x 025567616 12/3/2012 CA TP. HCM Đạt 

34 Võ Thị Phương Trang x 025110231 06/3/2009 CA TP. HCM Đạt 

35 Nguyễn Văn Lợi x 211755058 05/10/2012 CA Bình Định Đạt 
Cty Đại Dương 

Xanh

36 Nguyễn Thu Phúc x B1590164 31/10/2007 Cục Quản lý XNC Đạt 

37 Phạm Chí Quang x 221073634 11/2/2011 CA Phú Yên Đạt 

38 Nguyễn Thị Hữu Nghị x 023424126 10/6/2009 CA TP. HCM Không đạt Cty Hữu Nghị

39
Phạm Ngọc Hoàng 

Phương
x 023446326 17/10/2014 CA TP. HCM Đạt 

40 Nguyễn Hoàng Giáp x N1604958 16/3/2012
 Cục Quản lý 

XNC 
Đạt 

Cty NN Xanh 

Thông Minh

41 Nguyễn Thị Thúy An x 321421608 29/5/2007 CA Bến Tre Không đạt

42 Nguyễn Thị Thúy x 321540680 22/7/2011 CA Bến Tre Đạt 

43 Trần Long x 023915618 12/4/2007 CA TP. HCM Đạt 
Cty Ánh Sáng 

Vàng 

44 Trần Quang Tùng x 024190226 04/9/2007 CA TP. HCM Không đạt

45 Phạm Hồng Thái x 225125707 17/6/2015 CA Khánh Hòa Đạt 

46 Lê Thị Kim Nhung x 220989619 10/2/2014 CA Phú Yên Không đạt Cty Vị Nguyên

47 Đào Văn Sang x 341940015 22/4/2016  CA Đồng Tháp Không đạt

48
Trần Nguyễn Mộng 

Trinh
x 301462508 16/6/2008 CA Long An Đạt 

Cty PP Sành 

Điệu

49 Võ Hoàng Giang x 312266631 28/6/2010 CA Tiền Giang Đạt 

50 Huỳnh Quang Thái x 024237500 24/6/2004 CA TP. HCM Đạt 

51 Nguyễn Tấn Đạt x 024447462 03/1/2006 CA TP. HCM Đạt 

52 Lê Huy Nguyễn Hậu x 022887665 16/12/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Trâm Ngọc

53 Phan Thị Thúy Hằng x 025969361 03/11/2014 CA TP. HCM Đạt 

54 Nguyễn Văn Vũ x 026105187 02/10/2015 CA TP. HCM Đạt 
Cty Võ Trường 

Minh

55 Nguyễn Minh Thiện x 340984007 02/3/2013 CA Đồng Tháp Đạt 

56 Huỳnh Thị Hồng Minh x 022894719 24/6/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Hồng Minh

57 Nguyễn Ngọc Thủy x 023458027 20/5/2014 CA TP. HCM Đạt 

58 Hồ Ngọc Nhuận x 022574225 16/4/2011 CA TP. HCM Đạt 
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59 Huỳnh Văn Vũ x 351149164 07/4/2015 CA An Giang Không đạt

60 Phan Thị Kim Anh x 025344472 27/7/2010 CA TP. HCM Đạt 

61 Tô Nữ Hồng Tâm x 024522034 28/3/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Vĩ Phát 

62 Lê Ngọc Bích x 271442407 24/5/2012 CA Đồng Nai Đạt 

63
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
x 251253980 25/2/2008 CA Bình Thuận Đạt Cty BJD

64 Trần Tấn Phát x 212142393 25/7/2007 CA Quảng Ngãi Đạt 

65 Hoàng Đại Phong x 024112098 29/7/2011 CA TP. HCM Đạt 
Cty Đông 

Phương

66 Nguyễn Ngọc Thơ x 205533154 17/5/2014 CA Quảng Ngãi Đạt Cty Khỏe Đẹp

67 Võ Thị Ngọc Vân x 201114158 20/3/2014 CA Quảng Nam Đạt 

68 Huỳnh Thị Nga x 385643742 27/4/2011 CA Bạc Liêu Đạt 

69 Lê Thị Hồng Đào x 025609176 30/5/2012 CA TP. HCM Đạt 

70 Huỳnh Thị Mỹ Phương x 352271733 07/7/2010 CA An Giang Không đạt

71 Nguyễn Hoàng Yến x 024646630 22/1/2007 CA TP. HCM Không đạt

72 Phạm Hồng Chiến x 241372728 14/1/2010 CA Đắk Lắk Đạt Cty Vinh Khánh 

73 Đặng Hoàng Minh x 024785799 10/11/2007 CA TP. HCM Đạt 

74 Hoàng Mạnh Cường x 241437593 24/8/2011 CA Đắk Lắk Đạt 

75 Nguyễn Đức Huy x 023093827 15/11/2011 CA TP. HCM Đạt 

76 Hoàng Thị Mỹ Lệ x 240897916 10/12/2012 CA Đắk Lắk Đạt 

77 Huỳnh Thị Thùy Linh x 024785829 10/11/2007 CA TP. HCM Đạt 

78 Lê Ngũ Hoàng Tâm x 312107867 30/6/2006 CA Tiền Giang Đạt 

79 Nguyễn Thị Lệ Hà x 023492868 04/2/2012  CA TP. HCM Đạt Cá nhân

80 Trương Hữu Nghĩa x 021634772 11/3/2014  CA TP. HCM Đạt 
Cty Ngọc Như 

Nguyễn

81 Nguyễn Văn Bình x 320697785 29/1/2010 CA Bến Tre Không đạt

82 Nguyễn Thị Ngân x 321250849 10/9/2002 CA Bến Tre Đạt 

83 Nguyễn Thị Sách x 025258030 10/2/2010 CA TP. HCM Đạt 

84 Nguyễn Ngọc Việt x 205151872 12/12/2009  CA Quảng Nam Đạt 
Cty Thanh Ngọc 

Việt

85 Võ Hiếu Thuận x 290711074 04/3/2013 CA Tây Ninh Đạt Cty Bách Sơn

86 Trần Thị Mỹ Duyên x 261283429 21/2/2014 CA Bình Thuận Đạt 

87 Đỗ Thị Phương Liên x 285368817 17/7/2008 CA Bình Phước Đạt 

88 Trần Hùng Tài x 241667828 27/8/2015 CA Đắk Lắk Đạt 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 
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